TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: ĐỊA LÍ 7; NĂM HỌC 2021- 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khí hậu và thực vật ở sườn núi thay đổi theo 

A. mùa và vĩ độ.
B. Đông – Tây và Bắc – Nam.

C. độ cao và hướng sườn.
D. độ cao và vĩ độ.

Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến khí hậu đới lạnh khắc nghiệt, lạnh lẽo là do nó nằm ở
A. vĩ độ thấp.
B. vĩ độ cao.

C. vĩ tuyến cao.
D. vùng cực.

Câu 3. Các hoang mạc có mùa hạ không nóng, mùa đông rất lạnh, mưa ít nằm ở môi trường
A. ôn đới.
B. hàn đới.

C. nhiệt đới.
D. cận nhiệt đới.

Câu 4. Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào?
A. Ôn đới lục địa.
B. Nhiệt đới gió mùa.
C. Địa trung hải.
D. Cận nhiệt đới.
Câu 5. Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng:
A. Giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam.
B. Vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở cả hai bán cầu.
C. Chí tuyến  đến vòng cực Bắc.
D. Chí tuyến Nam đến vĩ tuyến 400N.
Câu 6. Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là:
A. Khí hậu mát mẻ quanh năm.
B. Nhiệt độ cao, khô hạn quanh năm.
C. Nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kì khô hạn (tháng 3 – 9).
D. Mưa quanh năm và độ ẩm lớn.
Câu 7. Rừng thưa và xa van là cảnh quan đặc trưng của môi trường nào?
A. Môi trường xích đạo ẩm.
B. Môi trường hoang mạc.
C. Môi trường nhiệt đới.
D. Môi trường vùng núi.
Câu 8. Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:
A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.
B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.
C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê.
D. Sơn nguyên Đông Phi, Bồn địa Ninh Thượng và Bồn địa Sát.
Câu 9. Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi là:
A. Bùng nổ dân số.
B. Xung đột tộc người.
C. Sự can thiệp của nước ngoài.
D. Hạn hán, lũ lụt.
Câu 10. Nền văn minh cổ đại nào ở châu Phi là một trong những cái nôi của loài người?
A. Văn minh sông Nin           
B. Văn minh Lưỡng Hà
C. Văn minh sông Hồng              
D. Văn minh sông Ấn - Hằng
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không thuộc đặc điểm dân cư Châu Phi?
A. Gia tăng nhanh                      
B. Nhiều bệnh dịch
C. Thu nhập cao                         
D. Xung đột thường xuyên.
Câu 12. Đâu là các dòng biển nóng chạy ven bờ biển Châu Phi?
A. Ghi-nê, Ben-ghê-la, Mô-dăm-bích.
B. Mũi Kim, Mô-dăm-bích, Xô-ma-li.
C. Ben-ghê-la, Ca-na-ri, Xô-ma-li.
D. Mô-dăm-bích, Mũi Kim, Ghi-nê.
Câu 13. Một số quốc gia có nền kinh tế tương đối phát triển ở châu Phi là:
A. Cộng hòa Nam Phi, Ấn Độ, Ca-na-đa, Niu-di-len.
B. Cộng hòa Nam Phi, Li-bi, Ni-giê-ri-a, Chi-lê.
C. Cộng hòa Nam Phi, Li-bi, An-giê-ri, Ai Cập.
D. Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập, Công-gô, Li-bi.
Câu 14. Sự bùng nổ dân số không diễn ra ở các châu lục nào dưới đây?
A. Nam Mỹ
B. Châu Đại Dương

C. Châu Á
D. Châu Phi
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày đặc điểm về khí hậu của đới nóng và các kiểu môi trường ở đới nóng.
Câu 2. Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bờ biển?
Câu 3. Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau đây thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 2015). Em hãy so sánh các chỉ tiêu giữa 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển để thấy rõ sự chênh lệch phát triển.
	Tên quốc gia
	GDP/ người (USD)
	HDI
	Tỉ lệ tử vong của trẻ em (0/00 )
	Nhóm nước

	Hoa kì
	56 443,0
	0,920
	5,8
	

	Pháp
	40 564,5
	0,897
	3,3
	

	Nhật Bản
	40 717,3
	0,903
	2,0
	

	Thái Lan
	16 241,6
	0,740
	9,4
	

	Việt Nam
	5 915,2
	0,683
	17,8
	

	Ai Cập
	10 750,5
	0,691
	19,7
	

	Niu-di-len
	37 865,0
	0,915
	4,5
	



Câu 4. Ô nhiễm môi trường nước đang có xu hướng gia tăng và là vấn đề đáng báo động trên toàn thế giới. Em hãy đề xuất một vài giải pháp để hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước?      
------------------ Hết ------------------
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